
STT QUI CÁCH

Màng HDPE
 Khổ 120mm
 2 lớp, tầm dầy
 0,06 mm

Màu logo in trên màng HDPE
Màu băng keo
2F 

Ghi chú

1 Lốp XĐ 16x1.75-219 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng vàng
2 Lốp XĐ 16x1.75-226 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
3 Lốp XĐ 16x1.75-226-2 chỉ trắng Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng hòa bình
4 Lốp XĐ 16x1.75-226 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng xanh dương
5 Lốp XĐ 16x1.75-226-KUMA Màng màu Xanh lá cây Kuma-bọc tay kuma
6 Lốp XĐ 16x1.75-600 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng trắng
7 Lốp XĐ 16x1.75-600 2 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng xanh dương
8 Lốp XĐ 20x1.75-117 nội địa Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng trắng
9 Lốp XĐ 20x1.75-117 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng trắng

10 Lốp XĐ 20x1.75-117-2 chỉ trắng XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng hòa bình
11 Lốp XĐ 20x1.75-517 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
12 Lốp XĐ 20x1.75-517   02 chỉ xanh XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng xanh dương
13 Lốp XĐ 20x1.75-D205 NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng vàng
14 Lốp XĐ 20x1.75-D205 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng vàng
15 Lốp XĐ 20x1.75-D205-KUMA Màng màu Xanh lá cây Kuma-bọc tay kuma
16 Lốp XĐ 20x1.95-216 ND Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
17 Lốp XĐ 20x1.95-216 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
18 Lốp XĐ 20x1.95-216 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đỏ+xanh lá
19 Lốp XĐ 20x1.95-228 NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
20 Lốp XĐ 20x1.95-228 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
21 Lốp XĐ 20x1.95-228 02 chỉ xanh XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đỏ+xanh dương
22 Lốp XĐ 20x1.95-228-KUMA Màng màu Xanh lá cây Kuma-bọc tay kuma
23 Lốp XĐ 20x1.95-D205 NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
24 Lốp XĐ 20x1.95-D205 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đỏ
25 Lốp XĐ 20x1.95-D205 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đỏ+đà
26 Lốp XĐ 20x1_3/4-217 (500mini) Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ không băng keo
27 Lốp XĐ 20x1_3/4-217 (500mini) XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng Đà
28 Lốp XĐ 20x2.125-D206 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
29 Lốp XĐ 20x2.125-D206 NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
30 Lốp XĐ 22x1.75-117 NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
31 Lốp XĐ 22x1.75-117 XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
32 Lốp XĐ 22x1.75-117 02 chỉ trắng XK Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng hòa bình
33 Lốp XĐ 24x1.75-230 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương không băng keo
34 Lốp XĐ 24x1.75-517 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
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35 Lốp XĐ 24x1.75-517-2CD Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
36 Lốp XĐ 24x1.75-517 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
37 Lốp XĐ 24x1.75-D207 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh dương
38 Lốp XĐ 24x1.95-216 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
39 Lốp XĐ 24x1.95-216 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương đà
40 Lốp XĐ 24x1.95-D205 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
41 Lốp XĐ 24x1.95-D205 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương hòa bình
42 Lốp XĐ 24x1.95-D208 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh lá
43 Lốp XĐ 24x1.95-D208 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh lá
44 Lốp XĐ 24x1.95-D208-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy kuma
45 Lốp XĐ 24x1_3/8-202B- 2 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương đà
46 Lốp XĐ 24x1_3/8-219 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương không băng keo
47 Lốp XĐ 24x1_3/8-219- 2 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh dương
48 Lốp XĐ 24x2.10-595-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy kuma
49 Lốp XĐ 26x1.95-216 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
50 Lốp XĐ 26x1.95-216 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đà
51 Lốp XĐ 26x1.95-517 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng
52 Lốp XĐ 26x1.95-517 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
53 Lốp XĐ 26x1.95-D208 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng
54 Lốp XĐ 26x1.95-D208 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng trắng
55 Lốp XĐ 26x1.95-D208-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy kuma
56 Lốp XĐ 26x1_3/8-202B 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng vàng
57 Lốp XĐ 26x1_3/8-202B-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy Kuma-xanh lá
58 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng không băng keo
59 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 2 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
60 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 02 chỉ đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
61 Lốp XĐ 26x1_3/8-219-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy kuma  cam đen
62 Lốp XĐ 26x1_3/8-227B 02 chỉ đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
63 Lốp XĐ 26x1_3/8-227B 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
64 Lốp XĐ 26x1_3/8x1_1/2-205 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ không băng keo
65 Lốp XĐ 26x1_3/8x1_1/2-207 đỏ mành Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ không băng keo
66 Lốp XĐ 26x1_3/8x1_1/2-218 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ không băng keo
67 Lốp XĐ 26x2.10-595-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma- bọc máy kuma
68 Lốp XĐ 27x1_3/8-202B Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng
69 Lốp XĐ 27x1_3/8-202B 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh lá
70 Lốp XĐ 27x1_3/8-202B 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
71 Lốp XĐ 27x1_3/8-202B-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma- bọc máy Kuma-xanh lá
72 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương không băng keo
73 Lốp XĐ 27x1_3/8-219- 02 chỉ đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương đỏ
74 Lốp XĐ 27x1_3/8-219-KUMA Màng màu Xanh lá cây kuma-bọc máy kuma  cam đen
75 Lốp XĐ 28x1_1/2-202B Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng



76 Lốp XĐ 28x1_1/2-202B 02 chỉ xanh Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng hòa bình
77 Lốp XĐ 28x1_1/2-202B 02 chỉ đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đà
78 Lốp XĐ 28x1_3/8x1_5/8-210 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ không băng keo
79 Lốp XĐ 700x23C-D209 Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương không băng keo

Màng màu Xanh lá cây
1 Lốp XĐ 20x1.75-117- trắng đen NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 1 màu Logo Trắng đà
2 Lốp XĐ 20x1.75-117- trắng đen XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay đà
3 Lốp XĐ 20x1.75-D205 xanh dương đen XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay xanh dương+đà
4 Lốp XĐ 20x2.10-595 trắng đen Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay trắng
5 Lốp XĐ 24x1_3/8-219 trắng đen Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc máy Logo Trắng không băng keo
6 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 trắng đen Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng trắng
7 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 trắng đen Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương trắng
8 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 vàng đen Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương vàng
9 Lốp XĐ 700x23C-D209 xanh dương đen Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh dương

Màng màu Xanh lá cây
1 Lốp XĐ 16x1.75-226 đỏ NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay đỏ
2 Lốp XĐ 16x1.75-226 Cam NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay vàng
3 Lốp XĐ 16x1.75-226 Xanh dương NĐ Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay xanh dương
4 Lốp XĐ 16x1.75-226 xanh dương NĐ Màng màu Xanh lá cây  PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay xanh dương
5 Lốp XĐ 20x1.75-117 xanh dương XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay xanh dương
6 Lốp XĐ 20x1.75-117 Đỏ XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay Đỏ
7 Lốp XĐ 20x1.75-117 Cam XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc tay, PE 2 lớp Logo Trắng bọc tay vàng
8 Lốp XĐ 20x1.75-D205 cam Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng vàng
9 Lốp XĐ 20x1.75-D205 đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ

10 Lốp XĐ 20x1.75-D205 xanh dương Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
11 Lốp XĐ 20x1_3/4-217 cam Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Đỏ vàng
12 Lốp XĐ 24x1_3/8-219 cam Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương vàng
13 Lốp XĐ 24x1_3/8-219 đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương đỏ
14 Lốp XĐ 24x1_3/8-219 xanh dương Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh dương
15 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 cam Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng vàng
16 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
17 Lốp XĐ 26x1_3/8-219 xanh dương Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng xanh dương
18 Lốp XĐ 26x1_3/8-227B- cam xk Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc máy, PE 1 lớp Logo Trắng vàng
19 Lốp XĐ 26x1_3/8-227B- đỏ XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc máy, PE 1 lớp Logo Trắng đỏ
20 Lốp XĐ 26x1_3/8-227B- xanh dương XK Màng màu Xanh lá cây PE trong bọc máy, PE 1 lớp Logo Trắng xanh lá
21 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 cam Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương vàng
22 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 đỏ Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương đỏ
23 Lốp XĐ 27x1_3/8-219 xanh dương Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Xanh dương xanh dương

Màng màu Xanh lá cây
1 Lốp XĐ điện 14x2.50-D376-TL-DPLUS-LR Đai cột vàng Nẹp 46x30 Zalo Dũng 29.2
2 Lốp XĐ điện 16x2.50-D210 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
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3 Lốp XĐ điện 16x2.50-D215 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng vàng
4 Lốp XĐ điện 18x2.125-D210 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đỏ
5 Lốp XĐ điện 18x2.125-D215 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng xanh
6 Lốp XĐ điện 18x2.50-D210 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng không băng keo
7 Lốp XĐ điện 18x2.50-D215 Màng màu Xanh lá cây PE 2 lớp bọc tay Logo Trắng đà
8 Lốp XĐ điện 22x1.75-117 (MXM) Màng màu Xanh lá cây PE 1 lớp Logo Trắng Đỏ


